
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THÁI BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:/Ị()JỊ) /QĐ-UBND Thái Bình, ngàyJỊỹ tháng ^ năm 2025

QUYETĐỊNH

Công bố thủ tục hành chính sửa đỗi, bỗ sung, bãi bỏ lĩnh vực Bảo trọ* xã
hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc quyền gỉảỉ quyết của

SửÝtếTháiBÌnh

CHỦ TICH ỦY BAN NHÂN DÂN TÍNH THAI BÌNH

Căn cứ Luật To chức chính quyền địa phương năm 2025;
Căn cứ các Nghị địrìh của Chỉnh phủ: sổ 63/2010/NĐ-CP ngày

08/6/20ỉ0 về kiểm soát thủ tục hành chính; số92/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 07/8/20ỉ7
sửa đối, bố sung một số điểu của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục
hành chỉnh;

Căn cứ Thông tư sỗ 02/2017/TT~VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế: sổ 970/QĐ-BYT ngày
21/3/2025 về việc công bố thủ tục hành chỉnh sửa đoi, bố sung và bị bãi bỏ Lĩnh
vực Bảo trợ xã hội và phòng, chổng tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng
quản ỉỷ của Bộ Y tế; số ỈỈ58/QĐ-BYT ngày 04/4/2025 về việc sửa đỏi, bỗ sung
một số nội dung trong Danh mục thủ tục hành chỉnh sửa đổi, bồ sung ban hành
kèm theo Quyết định sổ 970/QĐ-BYT ngày 21/3/2025 về công hố thủ tục hành
chính sửa đổi, ho sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ
nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản ỉỷ của Bộ Y tế,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tể tại Tờ trình sổ 77/TTr-SYT ngày
21/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 35 (Ba mươi năm)

ứiủ tục hành chừih sửa đổi, bổ sung; 04 (Bốn) ứiủ tục hành chính bị bãi bỏ lũứi
vực Bảo ừợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Y xế (Cóphụ lục danh mục kèm theo).

Điều 2. Nội dung chi tiết ứiủ tục hành chính mới ban hành tại Điều 1
Quyết định này được thực hiện theo Quyết định số 970/QĐ-BYT ngày 21/3
/2025của Bộ Y tế ; Quyết định số 1158/QĐ-BYT ngày 04/4/2025 của Bộ Y tế.



Điều 3. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hơp với các cơ quan có liên quan cập
nhật ừên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; xây dựng, ban hành
quy ừình nội bộ, quy trình chi tiết, quy trình điện tử thủ tạc hành chính tại
Điều 1 Quyết điiủi này theo quy định.

Điều 4- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Cháiửi Văn phòng ủy ban nhân dân tủih, Giám đốc Sở Y tế và

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu ừách lứiiệm thi hành Quyết định này./. e>cỉc
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-LĐVP UBND tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tinh;
-Lưu:VT,NCKS. /

KT, cmữ TỊCH

Văn Hoàn

íl;



2^' Phụ lục
. ̂  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ỉ{Si,,^ẽMeị^uyểt đinh số JOj^ /QĐ-UBND ngàỵjỡ/ ỹ/2025 của Chủ tịch UBND tinh Thái Bĩnh)

1. DANHM

s

%c HÀNH CHÍNH Được SỬA ĐỎI, BÒ SUNG

<-STT=-
Mã Quôc gia

TTHC
Tên thủ tục hành chính

Nội dung sửa đôi, bô
sung

Căn cứ Pháp lý i

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1

1
ị
'

1. 1.001806

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng tìr 30%
tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
Thu tục số 12 ; Mục V; phan I kèm theo Quyết định Số:3153/QĐ-
UBND ngày 03/12/2018

Sửa đổi, bỗ sung Sở Lao
động-Thương bỉnh xã
hội thành Sở Y tế và sửa
đổi, bẻ sung cơ quan
giải quyết thủ tục hành
chỉnh

2. 2.000216
Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc ủy ban nhân dân cấp
tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân câp tỉnh

3. 2.000144

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc úy ban
nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân câp
tỉnh

Quyết định số
970/QĐ-BỲT ngày

21ứiáng 3 năm
2025của Bộ Y tế

4. 2.000062

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền
thành lập của Sở Y tế ^
Thủ tục số 03; Mục V; phần I; kèm tìieo Quyết định Số:3153/QĐ-
uĨbND ngày 03/12/2018

Sửa đổi, bổ sung cơ quan
Lao động - Thương binh
và Xã hội địa phương
thành Sở Y tế hoặc
Phòng Y tể; sửa đoi, bổ
sung Sở Lao động-
Thương binh và Xã hội
thành Sở Y tế và sửa đổi,
bỗ sung cơ quan gỉảỉ
quyết thủ tục hành
chỉnh)



5. 2.000135
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Đãng ký thành lập, đãng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chúpg
nhận đãng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập ứiuộc thâm
quyền của Sở Y tế
Thủ tục số 01;02; Mục V; phần I; Kèm theo Quyết định Số:3153/QĐ-
UBND ngày 03/12/2018

Sửa đổi, bó sung Sở
Lao động-Thương
binh xã hội thành Sở Y
tể; bẻ sung thành
phần hè sơ đăng kỷ
thành ỉập, mau tờ khai
đăng ký thành ỉập,
mẫu qvy chế hoạt
động của cơ sở trợ
giúp xã hội và sửa
đổi, bỏ sung cơ quan
giải quyết thủ tục
hành chỉnh

Quyết định số
1158/QĐ-BYT

ngày 04 tháng 4
năm 2025của Bộ

6. 2.000056

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền
của Sở Y tế
Thủ tục số 04; Mục V; Phần I
Quyết định Số:3153/QĐ-UBND ngày03/12/2018

Sửa đổi, bẻ sung Sở
Lao động-Thương
binh xã hội thành Sở Y
tế và sửa đổi, bổ sung
cơ quan giải quyết thủ
tục hành chính

7. 2.000051

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có
giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp
Thủ tục số 05; Mục V; phần I
Quyết định Số:3153/QĐ-UBND ngày03/12/2018

Sửa đổi, bể sung Sở
Lao động-Thương
bỉnh xã hội thành Sở Y
tế và sửa đổỉ, bổ sung
cơ quan giải quyết thủ
tục hành chỉnh)

Quyết định số
970/QĐ-BÝT ngày

21ửiáng3 nãm
2025của Bô Y tế

8. 1.012991
Cấp (mới) giấy chứng nhận đãng ký hành nghề công tác xã hội
Thủ tục số 02
Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 20/11/2024

Sửa đổi, hổ sung Sở
Lao động-Thương
binh xã hội thành Sở Y
tế và sửa đổi, bổ sung
cơ quan giải quyết thủ
tục hành chỉnh

9. 1.012992
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công tác xã hội
Thủ tục số 03

Sửa đẻh bẻ sung Sở
Lao động-Thương



Quyết định SỐ 1963/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 binh xã hội thành Sở Y
tế và sửa đổi, bổ sung
cơ quan giải quyết thủ
tục hành chỉnh

10. 1.012993

Đãng ký hành nghề công tác xã hội tại Việt Nam đối với người nước
ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
TỈủtucsố 04
Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 20/11/2024

Sửa đổi, bổ sung Sở
Lao động-Thương
binh xã hội thành Sở Y
tế và sửa đổỉ, bổ sung
cơ quan giải qvyết thù
tục hành chỉnh

11. 1.012990
Cấp giấy xác nhận quá ừình thực hành công tác xã hội
Thủtạicsố 01
Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 20/11/2024

12. 2.000025
Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ tĩợ nạn nhân
Thủ tục so 01; Mục II; Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 02/02/2024

Sửa đỗi, bổ sung Sở
Lao động-Thương
binh xã hội thành Sở Y
tế và sửa đổi, bổ sung
cơ quan giải qyyết thủ
tục hành chỉnh

13. 2.000027
Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ ượ nạn nhân
Thủ tục số 02; Mục VI; phần I
Quyết định Số:3153/QĐ-UBND ngày03/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Sở
Lao động-Thương
binh xã hội thành Sở Y
tế và sửa đổi, bổ sung
cơ quan giải qưyết thù
tục hành chỉnh

Quyết định số
970/QĐ-BỲT ngày

21tháng 3 năm
2025củaBỘ Ytế

14. 2.000032
Sửa đồi, bồ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
Thủ tục số 03; Mục VI; Phần I
Quyết định Số:3153/QĐ-UBND ngày03/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Sở
Lao động-Thương
binh xã hội thành Sở Y
tế và sửa đổi, bổ sung
cơ quan giải quyết thủ
tục hành chỉnh

15. 2.000036 Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sửa đổi, bẻ sung Sở



Thủ tục số 04; Mục VI; Pí^ì
Quyết định Số:3153/QĐ-UBND ngày03/12/2018

Lao động-Thương
binh xã hội thành Sở Y
tế và sửa đổi, bể sung
cơ quan giải qKyết thủ
tục hành chính

16. 1.000091
Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ ữợ nạn nhân
Thù mc số 0; Mục VI; Phần I
Quyết định Số:3153/QĐ-ƯBND ngày03/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Sở
Lao động-Thương
bỉnh xã hội thành Sở Y
tế và sửa đổi, bổ sung
cơ quan giải quyết thủ
tục hành chính.

B. tHỬ TỤC HÀNH CHÍNH CẨP, TỈNH, CẤP HUÝỆN :

17. 2.000286

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khàn vào
cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Thủ tục so 01; Mục V; Phần I
Quyết định Số:1629/QĐ-UBND ngày 06/7/2021

Sửa đoi, bổ sung Sở
Lao động-Thương
binh xã hội thành Sở Y
tế, sửa đoi, bo sung
Phòng Lao động-
Thương binh và Xã
hội thành Phòng Y tế
Vứ sửa đồi, bể sung cơ
quan giải quyết thù
tục hành chỉnh

Quyết định số
970/QĐ-BỸT ngày

21 tháng 3 năm
2025củaBỘ Ytế

18. 2.000282

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xă hội cấp
tỉnh, cấp huyện
Thủ tục số 02; Mục V; Phần I
Quyết đinh số:1629/QĐ-ƯB]SrD ngày 06/7/2021

19. 2.000477
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Thủ tục so 03; Mục V; Phần I
Quyết định Số:1629/QĐ-UBND ngày 06/7/2021
c. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

20. 1.001776

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng ứiáng, hỗ ượ kinh
phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Thủ tục số 01; Mục I; Phần I
Quyết định Sổ:1559/QĐ-UBND ngày 02/7/2021

Sửa đoi, bổ sung
Phòng Lao động-
Thương binh và Xã
hội thành Phòng Y tế

Quyết định số
970/QĐ-BỲTngày

21 tháng 3 nãm



và sửa đoi, bồ sung cơ
quan giải quyết thủ
tục hành chỉnh)

2025của Bộ Y tê

21. 1.001758

Chi trả ừợ cấp xã hội hàng ứiáng,^ hỗ trợ kinh phí chãm sóc, nuôi dưỡng
hàng tíiáng khi đối tưọmg thay đồi nơi cư trú ưong cùng địa bàn quận,
huyện, thị xã, ứiành phố ứiuộc tỉnh
Thủ tục số 02; Mục 1; Phần I
Quyết định Số;1559/QĐ-UBND ngày 02/7/2021

Sửa đỏi, bổ sung
Phòng Lao động-
Thương binh và Xã
hội thành Phòng Y tế
và sửa đổi, bổ sung cơ
quan giải quyết thủ
tục hành chỉnh)

22. 1.001753

Quyết định ừợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi
dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đôi nơi cư trú giữa các quận,
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ừong và ngoài tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương
Thủ tục số 03; Mục I; Phần I
Quyết định Số:1559/QĐ-UBND ngày 02/7/2021

Sửa đôi, bô sung
Phòng Lao động-
Thương bỉnh và Xã
hội thành Phòng Y tế
và sửa đoi, bổ sung cơ
quan giải quyết thủ
tục hành chỉnh

23. 1.001731
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Thủ tục số 04; Mục I; Phần I
Quyết định Số:1559/QĐ-IJBND ngày 02/7/2021

Sửa đổi, bồ sung
Phòng Lao động-
Thương binh và Xã
hội thành Phòng Y tế
và sửa đổi bổ sung cơ
quan giải quyết thủ
tục hành chỉnh

24. 2.000777

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng
ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chãm sóc
Thủ tục số 05; Mục I; Phần I
Quyết định Số:1559/QĐ-UBND ngày 02/7/2021

25. 2.000744
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ ượ chi phí mai táng
Thủ tục số 07; Mục I; Phần I
Quyết định Số:1559/QĐ-UBND ngày 02/7/2021

26. 1.001739
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Thủ tục số 06; Mục I; Phần I

Sửa đổi, bo sung
Phòng Lao động-
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Quyết định Số:1559/QĐ-ƯBND ngày 02/7/2ỏ2ỉ" "'"'^'''^vy Thương binh và Xã
hội thành Phòng Y tế,
sửa đổi, bổ sung Công
chức cấp xã phụ trảch
công tác lao động,
thương bỉnh và xã hội
thành Công chức Văn
hoả - xã hội và sửa
đỏi, bổ sung cơ quan
giải quyết thủ tục
hành chỉnh

27. 1.000684

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở ừợ giúp xã hội có
giấy phép hoạt động do Phòng Y tế
Thu tục số 07; Mục IV; Phần I
Quyết định Số:3154/QĐ-ƯBND ngày 03/12/2018

Sửa đôi, bô sung
Phòng Lao động-
Thương bỉnh và Xã
hội thành Phòng Y tế
và sửa đổi, bo sung cơ
quan giải quyết thủ
tục hành chính

28. 2.000298

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc tíiẩm quyền thành
lập của Phòng Y tế
Thù tục số 05; Mục IV; Phần I
Quyết định Số:3154/QĐ-ƯBND ngày 03/12/2018

Sửa đổi, bổ sung cơ
quan Lao động-
Thương binh và Xã
hội địa phương thành
Phòng Y tế; sửa đồi,
bẻ sung Phồng Lao
động-Thương binh và
Xã hội thành Phòng Y
tế và sửa đổi, bổ sung
cơ quan giải qvyết thủ
tục hành chỉnh

Quyết định số
970/QĐ-bVt ngày

21 tháng 3 năm
2025của Bộ Y tế

29. 2.000294

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền
của Phòng Y tế
Thủ tục số 06; Mục IV; Phần I
Quyết định Số:3154/QĐ-UBND ngày 03/12/2018

Sửa đổi, bổ sung
Phòng Lao động-
Thương binh và Xã
hội thành Phòng Y tế
và sửa đổi, bổ sung cơ
quan giải quyết thù



"  lĩ

tục hành chỉnh

30. 1.000669

Đăng ký thành lập, đãng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chúmg
nhận đang ký tha^ lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập ứiuộc thẩm
quyền của Phòng Y tế
Thủ tục số 03; Mục IV; Phần I
Quyết định Số:3154/QĐ-UBND ngày 03/12/2018

Sửa đồi, bổ sung
Phòng Lao động-
Thương binh xã hội
thành Phòng Y tế; bẻ
sung thành phần hồ sơ
đăng kỷ thành lập,
mẫu tờ khai đăng kỷ
thành ỉập, mẫu quy
chế hoạt động cùa cơ
sở trợ giúp xã hội và
sửa đồi, bể sung cơ
quan giải quyết thủ
tục hành chỉnh

Quyết định số
1158/QĐ-BYT

ngày 04 tháng 4
nãm 2025của Bộ

31. 2.001661
Hỗ trợ học vãn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
Thủ tục số 04; Mục II; Phần I
Quyết định Số:147/QĐ-UBND ngày 02/2/2024

Sửa đôi, bô sung
Phòng Lao động-
Thương bỉnh và Xã
hội thành Phòng Y tể
và sửa đổi, bổ sung cơ
quan giải quyết thủ
tục hành chỉnh

Quyết định số
970/QĐ-BỲT ngày

21 tháng 3 năm
2025của BỘ Ytế

' ' ■ D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

32. 1.001699

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết
tật ^
Thủ tục số: 05; mục II; Phần I
Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 03/12/2018

Sừa đổi, bổ sung Sở
Lao động-Thương
binh xã hội thành Sở Y
tế, sửa đổi, bổ sung
Phòng Lao động-
Thương binh và Xã
hội thành Phòng Y tế

Quyết đinh số
970/QĐ-BỲT ngày

21 tháng 3 năm
2025của Bộ Ytê

33. 1.001653
Cấp đổỉ, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Thủ tục số: 06 mục II; Phần I
Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 03/12/2018

Sừa đổi, bổ sung Sở
Lao động - Thương
binh Xã hội thành Sở
Ytế

34. 2.000355 Đãng ký hoạt động đối với cơ sờ ượ giúp xã hội dưới 10 đổi tượng có Sửa đổi, bổ sung Sở



Jl --

hoàn cảnh khó khãn
Thủ tục số 01; Mục D; Phần I
Quyết định Số:1593/QĐ-UBND ngày 10/10/2&ìf-===^''^^' ' ■ ' A

Lao động - Thương
binh Xã hội thành Sở
Ytế

35. 2.000751
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ ừợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Thii tục số: 01; phần I
Quyết định Số:1578/QĐ-UBND ngày 06/7/2021

Sửa đoi, bổ sung Sở
Lao động - Thưcmg
binh Xã hội thành Sở
Ytế



II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI Bỏ -^..1

STT
Số hồ sơ
TTHC

Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Căn cứ
pháp lý

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1 2.000141

Đăng ký ứiành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập
ửiuộc thẩm quyen giải quyết của Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội
Thủ tục số 01; Mục V; Phần I
Quyết định số: 3153/QĐ-ƯBND ngày 03/12/2018

Bảo ượ xã hội Quyết đinh
so 970/QĐ-
BYT ngày
21ứiáng 3

năm

2025củaBỘ
Ytế2

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đãng ký
thàrứi lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập
thuộc ứiẩm quyền thành lập của Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội
Thủ tục số 02; Mục V; Phần I
Quyết định số: 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018

Bảo ừợ xã hội

B. Thủ tục hành chính cấp huyện

1 2.000291

Đãng ký ứiành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập
thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động -
Thương binh và Xấ hội
Thủ tục số 01; Mục IV; Phần I
Quyết định số: 3154/QĐ-UBND ngày 03/12/2018

Bảo trợ xã hội Quyết đinh
so 970/QĐ-
BYT ngày
21ứiáng 3

năm

2025của Bộ
Ytế2

Đãng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đãng ký
thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập
thuộc ứiẩm quyền thành lập của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
Thủ tục số 04; Mục IV; Phần I
Quyết định số: 3154/QĐ-UBND ngày 03/12/2018

Bảo trợ xã hội
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